
STT Tên máy Công ty sx
Nước sản 

xuất
Số serial Yêu cầu Ghi chú

1 Máy điện xung wonju-si Hàn Quốc 2765
Bảo dưỡng 

định kỳ

2 Máy điện xung Hanil-Tm CO., LTD Hàn Quốc 3113
Bảo dưỡng 

định kỳ

3 Máy điện xung Hanil-Tm CO., LTD Hàn Quốc 3115
Bảo dưỡng 

định kỳ

4 Máy điện xung KuMyung Hàn Quốc KMI23113008
Bảo dưỡng 

định kỳ

5 Máy điện xung Mestectinik Gmblt Hàn Quốc 3038
Bảo dưỡng 

định kỳ

6 Máy điện xung Statek Stra Tek Co., Ltd Hàn Quốc 286
Bảo dưỡng 

định kỳ

7 Máy điện xung Statek Stra Tek Co., Ltd Hàn Quốc 1491
Bảo dưỡng 

định kỳ

8 Máy điện xung Hanil Hanil-Tm CO., LTD Hàn Quốc 3117
Bảo dưỡng 

định kỳ

9 Máy điện xung Statek Stra Tek Co., Ltd Hàn Quốc 1035
Bảo dưỡng 

định kỳ

10 Máy siêu âm trị liệu Goodpl INC Hàn Quốc 200220602002
Bảo dưỡng 

định kỳ

11 Máy siêu âm trị liệu Goodpl INC Hàn Quốc 200230407005
Bảo dưỡng 

định kỳ

12 Máy siêu âm trị liệu Physiomed Đức
PSE-

1728010int

Bảo dưỡng 

định kỳ

13 Máy siêu âm trị liệu Goodpl INC Hàn Quốc 200230407008
Bảo dưỡng 

định kỳ

14 Máy siêu âm trị liệu Hanil-Tm CO., LTD Hàn Quốc 3581
Bảo dưỡng 

định kỳ

15 Máy siêu âm trị liệu Hanil-Tm CO., LTD Hàn Quốc 3582
Bảo dưỡng 

định kỳ

16 Bàn nghiêng Stra Tek Co., Ltd Hàn Quốc 1066888
Bảo dưỡng 

định kỳ

17
Bàn nghiêng chỉnh thế- 

Vingroup
Cty Hải Nam Trung Quốc 800

Bảo dưỡng 

định kỳ

18 Bàn nghiêng Đan Mach Đan Mach CB9240AK2
Bảo dưỡng 

định kỳ

19 Giường kéo giãn Stra Tek Co., Ltd Hàn Quốc 695
Bảo dưỡng 

định kỳ

20 Giường kéo giãn Manufacture Mỹ 1C7241039
Bảo dưỡng 

định kỳ
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21 Máy nén ép trị liệu
Wonjin Mulsan Co., 

LTD
Hàn Quốc

P60PB2204000

5

Bảo dưỡng 

định kỳ

22 Máy nén ép trị liệu
Wujin Mulsan Co., 

Ltd
Hàn Quốc

P220B2012001

5

Bảo dưỡng 

định kỳ

23 Máy nén ép trị liệu
Wonjin Mulsan Co., 

LTD
Hàn Quốc

W324B210101

62

Bảo dưỡng 

định kỳ

24 Máy nén ép trị liệu
Wonjin Mulsan Co., 

LTD
Hàn Quốc

W324b210101

61

Bảo dưỡng 

định kỳ

25 Máy nén ép trị liệu
Wonjin Mulsan Co., 

LTD
Hàn Quốc

P60PB2204000

2

Bảo dưỡng 

định kỳ

26 Máy nén ép trị liệu Q6000 Hàn Quốc
P60PB2204000

3

Bảo dưỡng 

định kỳ

27 Máy sóng ngắn ITO co ltd Nhật Bản 176-0014
Bảo dưỡng 

định kỳ

28 Máy sóng ngắn PAGANI Italy 1766
Bảo dưỡng 

định kỳ

29 Máy vi sóng Hanil-Tm.Co.Ltd Hàn Quốc J01-3081
Bảo dưỡng 

định kỳ

30 Máy vi sóng Hanil-Tm CO., LTD Hàn Quốc J012810
Bảo dưỡng 

định kỳ

31 Máy kích thích phát âm Elektronika Ba lan 0197.NA
Bảo dưỡng 

định kỳ

32 Máy kích thích phát âm Physiomed Đức 1600909
Bảo dưỡng 

định kỳ

33 Máy kích thích phát âm Physiomed Đức 1600609
Bảo dưỡng 

định kỳ

34 Máy kích thích phát âm Physiomed Đức 1714110gb
Bảo dưỡng 

định kỳ

35
Máy laze nội mạch 

không xâm lấn

Relmers&janssen 

GmbH
Anh

16508A-

06;16172-41

Bảo dưỡng 

định kỳ

36 Mays laze 

Viện khoa học và 

công nghệ -Bộ quốc 

phòng

Việt Nam
893850986714

0

Bảo dưỡng 

định kỳ

37 Máy trường điện tĩnh
Physiomed 

electromed izin-AG
ĐỨC 1803307

Bảo dưỡng 

định kỳ

38
Máy điện trường toàn 

thân
Manufactuner Nhật Bản 32700312T

Bảo dưỡng 

định kỳ

39
Máy điện trường  toàn 

thân

EME sil-ViaDegli 

abeti 88
Đức

OE00780214;T

BWC-1406208

Bảo dưỡng 

định kỳ

40 Máy tập hô hấp Shenzhen Trung Quốc P02G20400214
Bảo dưỡng 

định kỳ

41
Máy từ trường xuyên 

sọ
Remed Co.,Ltd Hàn Quốc 1910001

Bảo dưỡng 

định kỳ

42 Máy nhiệt lạnh ViaDeBro22 Italy Cryo-181046
Bảo dưỡng 

định kỳ

             Tổng cộng: 42 danh mục
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